
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

Nhóm Giảng viên hướng dẫn Thứ

Tiết 

bắt 

đầu

Tuần Phòng Cơ sở

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17

1 1921005943 Nguyễn Thị Trúc Linh CLC_19DTM06
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

Giao dịch 

thương mại 

quốc tế

2 1921005966 Nguyễn Ngọc Phương Ngân CLC_19DTM06
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

Giao dịch 

thương mại 

quốc tế

3 1921005973 Nguyễn Phước Nghĩa CLC_19DTM06
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

Giao dịch 

thương mại 

quốc tế

4 1921005975 Phan Thị Bích Ngọc CLC_19DTM06
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

Giao dịch 

thương mại 

quốc tế

5 1921006012 Cao Trúc Phương CLC_19DTM06
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

Giao dịch 

thương mại 

quốc tế

6 1921006065 Phan Thanh Thúy CLC_19DTM06
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

Giao dịch 

thương mại 

quốc tế

7 1721001035 Nguyễn Đức Hùng 17DKQ2
2231101100701

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

8 1721001107 Lê Thái Nguyên 17DTM3
2231101100301

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

9 1721003023 Trương Công Tài 17DTM3
2231101100301

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

10 1921001724 Huỳnh Thị Hồng Thủy 19DKQ1
2231101100701

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

11 1921001726 Nguyễn Lê Phương Tuyền 19DKQ1
2231101100701

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

12 1921001756 Nguyễn Thị Kim Uyên 19DKQ1
2231101100701

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

13 1921004262 Phạm Phương Uyên 19DKQ1
2231101100701

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

14 1921001570 Dương Bảo Ngọc 19DKQ2
2231101100701

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

15 1921001918 Nguyễn Thị Khánh Vi 19DKQ2
2231101100701

Chuẩn 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

16 1921005989 Huỳnh Yến Nhi CLC_19DTM05
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9
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Lĩnh vực 

đăng ký
STT MSSV Họ Tên Lớp

Mã Lớp học 

phần

Chương 

trình

Lịch hướng dẫn sinh viên

Bắt 

đầu từ 

24/10 

đến 

03/12



17 1921006002 Nguyễn Trần Quỳnh Như CLC_19DTM05
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

18 1921006092 Nguyễn Như Trang CLC_19DTM05
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

19 1921005867 Lê Thị Ngọc Cẩm CLC_19DTM07
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

20 1921005874 Vũ Huỳnh Kim Chi CLC_19DTM07
2231702045301

CLC 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

21
1732000123 Nguyễn Thị Ngọc Hiền LTDH13KQ1 2231301100301

LTDH 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

22
1932000227 Nguyễn Tuấn Tú LTDH15KQ2 2231301100301

LTDH 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

23
2032000064 Nguyễn Lan Chi LTDH16KQ 2231301100301

LTDH 1 TS. Lê Quang Huy
4 11

B.105
Quận 9

1 1921002057 Nguyễn Lê Kim Hoàng 19DKQ2
2231101100701

Chuẩn 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

2 1921004210 Trần Nguyễn Hà My 19DKQ2
2231101100701

Chuẩn 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

3 1921004239 Lê Ngọc Phương Thanh 19DKQ2
2231101100701

Chuẩn 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

4 1921004258 Đoàn Thị Kim Tuyến 19DKQ2
2231101100701

Chuẩn 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

5 1921001577 Phạm Dương Cầm 19DLG
2231101112501

Chuẩn 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

6 1921005895 Nguyễn Quỳnh Giang CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

7 1921005903 Nguyễn Đức Nhật Hào CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

8 1921005904 Phan Thị Ánh Hiền CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

9 1921005906 Đặng Bá Hiếu CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

10 1921005945 Võ Duy Linh CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

11 1921005974 Nguyễn Tấn Nghĩa CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

12 1921005983 Triệu Hoài Nhân CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

13 1921006025 Đoàn Thị Như Quỳnh CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

14 1921006119 Vũ Thị Thanh Vân CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

15 1921005875 Bùi Huy Cường CLC_19DTM05
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

Bắt 

đầu từ 

24/10 

đến 

03/12

Bắt 

đầu từ 

24/10 

đến 

03/12



16 1921005912 Nguyễn Thị Quỳnh Hương CLC_19DTM07
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

17 1921005924 Nguyễn Trần Gia Khang CLC_19DTM07
2231702045301

CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

18 1921006230 Phạm Huy Hoàng CLC_19DTM05 2231702045301 CLC 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

19
2032000117 Bùi Thị Trang LTDH16KQ 2231301100301

LTDH 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

20
2032000118 Bùi Thị Trang LTDH16KQ 2231301100301

LTDH 2 ThS. Trần Thị Trà Giang
4 11

C.202
Quận 9

1 1921001676 Nguyễn Thanh Tuấn 19DLG
2231101112501

Chuẩn 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

2 1921001729 Nguyễn Phạm Trâm Anh 19DLG
2231101112501

Chuẩn 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

3 1921001798 Đào Hồ Ngọc Khánh 19DTM1
2231101100301

Chuẩn 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

4 1921001991 Bùi Thị Ngọc Hân 19DTM1
2231101100301

Chuẩn 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

5 1921001965 Trần Thị Thanh Lam 19DTM2
2231101100301

Chuẩn 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

6 1821002173 Nguyễn Thị Kim Loan CLC_18DTM01
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

7 1921002113 Trần Nguyễn Gia Hân CLC_19DTM01
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

8 1921002091 Lê Thị Thu Hà CLC_19DTM02
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

9 1921005933 Nguyễn Vũ Thiên Kim CLC_19DTM02
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

10 1921005839 Nguyễn Thị Nhật An CLC_19DTM03
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

11 1921005905 Nguyễn Văn Trung Hiệp CLC_19DTM03
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

12 1921005907 Đặng Nhật Hoài CLC_19DTM03
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

13 1921005926 Nguyễn Minh Khoa CLC_19DTM03
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

14 1921005938 Bùi Thị Ánh Linh CLC_19DTM03
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

15 1921003508 Nguyễn Thị Huỳnh Hương CLC_19DTM04
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

16 1921006105 Bùi Thanh Tú CLC_19DTM07
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

17 1921006108 Lê Thanh Tùng CLC_19DTM09
2231702045301

CLC 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

Bắt 

đầu từ 

24/10 

đến 

03/12

Bắt 

đầu từ 

24/10 

đến 

03/12



18
2032000084 Trần Thị Ngọc Ngân LTDH16KQ 2231301100301

LTDH 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

19
2032000097 Trương Văn Phúc LTDH16KQ 2231301100301

LTDH 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

20
2032000100 Phạm Thị Như Phương LTDH16KQ 2231301100301

LTDH 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

21
2032000123 Nguyễn Thành Trung LTDH16KQ 2231301100301

LTDH 3 TS. Nguyễn Thanh Hùng
3 11

A.102
Quận 7

Tp. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Xuân Hiệp

Bắt 

đầu từ 

24/10 

đến 

03/12


